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KẾ HOẠCH BỒI DƯ​ỠNG HỌC SINH GIỎI
Năm học 2024 – 2025

   Căn cứ hướng dẫn số 369/PGDĐT-GDPT ngày 6/9/2024 của Phòng GD&ĐT Kim Thành về thực hiện nhiệm vụ năm học 2024- 2025 cấp THCS; 


Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và tình hình thực tế của nhà trường, chất lượng hai mặt giáo dục, đặc biệt là kết quả thi học sinh giỏi năm học 2023 – 2024.
Trường THCS Kim Xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
        
Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng và từng bước nâng cao kết quả các kỳ thi học sinh các cấp. Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học tự rèn luyện của học sinh.

2. Yêu cầu

Tổ chuyên môn cùng nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng ngay từ đầu năm.

        
Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỷ lệ học sinh giỏi của trường

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải mang tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023 – 2024
1. Kết quả đạt được
	1- Môn Văn Hoá
	
	
	

	STT
	Môn
	Họ và tên
	sinh năm
 - Lớp
	Điểm
	Giải 
	Giáo viên 
BD

	1
	Toán
	Bùi Đức Đại
	1/2/2009 - 9A
	8.75
	Nhì
	Nguyễn Thị Liên

	2
	Toán
	Vũ Thị Thúy Dương
	21/01/2009- 9A
	8.25
	Ba
	

	3
	Toán
	Đỗ Nhật Hải Anh
	27/02/2009- 9A
	7.75
	Ba
	

	4
	Toán
	Bùi Phương Anh
	19/02/2009- 9A
	6.5
	Ba
	

	5
	Toán
	Bùi Thị Bích Ngọc
	15/03/2009- 9A
	6.5
	Ba
	

	6
	Vật lí
	Nguyễn Phạm Mai Phương
	29/01/2009-9A
	6
	Ba
	Trần Vũ Hà

	7
	Vật lí
	Hoàng Anh Đức
	09/09/2009-9A
	5.5
	Khuyến khích
	Trần Vũ Hà

	8
	Vật lí
	Phạm Thị Anh Thư
	16/08/2009-9B
	5.25
	Khuyến khích
	Trần Vũ Hà

	9
	Hoá
	Đỗ Nhật Hải Anh
	27/02/2009- 9A
	6.75
	Ba
	Hoàng Thị 
Thanh Huyền

	10
	Sinh
	Nguyễn Ngọc Tùng Lâm
	25/07/2009- 9B 
	7.38
	Nhì
	Hoàng Thị Hạnh

	11
	Sinh
	Vũ Thị Tường Vi
	13/07/2009 - 9B
	5.4
	Khuyến khích
	Hoàng Thị Hạnh

	12
	Sinh
	Trần Thị Giang Anh
	05/04/2009 - 9A
	5
	Khuyến khích
	Hoàng Thị Hạnh

	13
	N. Văn
	Bùi Mai Anh
	10/8/2009-9A
	5.5
	Ba
	Nguyễn Thị Phượng

	14
	N. Văn
	Vũ Thị Phương Anh
	04/08/2009-9A
	5.5
	Ba
	Nguyễn Thị Phượng

	15
	N. Văn
	Bùi Hồng Ngọc
	04/07/2009-9A
	5
	Khuyến khích
	Nguyễn Thị Phượng

	16
	L. sử
	Phạm Phương Thảo
	13/08/2009 - 9B
	6.25
	Khuyến khích
	Hà Thị Mùa

	17
	L. sử
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Địa
	Bùi Phương Anh 
	19/02/2009-9A
	6.5
	Khuyến khích 
	 

	19
	Địa
	Nguyễn Phương Ngọc 
	07/09/2009-9B
	6.5
	Khuyến khích 
	 

	20
	Địa
	Vũ thị Ngọc Phượng 
	26/07/2009
	6
	Khuyến khích 
	 

	21
	Anh
	Đỗ Minh Long
	18/10/2009-9A
	5.5
	Khuyến khích
	Nguyễn Thị Phương

	22
	Anh
	Trần Vũ Ngọc Mai
	21/8/2009-9A
	6.6
	Khuyến khích
	Nguyễn Thị Phương

	23
	Anh
	Bùi Thị Bích Ngọc
	15/3/2009-9A
	5.6
	Khuyến khích
	Nguyễn Thị Phương

	2- Môn Điền kinh
	
	
	

	STT
	Nội 
dung thi
	Họ và tên
	sinh năm 
- Lớp
	Thành
 tích
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên 
BD

	1
	ném bóng 
	Trần Duy Long 
	2010- 8A
	76m 40cm
	HCĐ Tỉnh 
	Nguyễn Thị Lân

	2
	ném bóng 
	Trần Duy Long 
	2010- 8A
	74m 40cm
	HCV huyện 
	Nguyễn Thị Lân

	3
	nhảy xa 
	Đỗ Hoàng An
	2009- 9E
	 
	HCB huyện 
	Nguyễn Thị Lân

	4
	nhảy cao 
	Nguyễn Minh Đạt 
	2009 -9E
	 
	HCB  huyện 
	Nguyễn Thị Lân

	3- Đấu trường toán học
	
	
	
	

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	sinh năm
	Thành
 tích
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên 
BD

	1
	6A
	Phạm Tuấn Kiệt
	2012
	Giải bạc
	Huyện
	Nguyễn Thị Liên

	2
	6B
	Phạm Gia Bảo
	2012
	Giải đồng
	Huyện
	

	3
	7B
	Đồng Văn Hiếu
	2011
	Giải vàng
	Huyện
	

	4
	7A
	Nguyễn Quỳnh Anh
	2011
	Giải đồng
	Huyện
	

	5
	8D
	Nguyễn Ngọc Quang Cường
	2010
	Giải đồng
	Huyện
	

	6
	9A
	Dương Yến Nhi
	2009
	Giải đồng
	Huyện
	

	4- Tiếng Anh trên iternet
	
	
	
	

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	sinh năm
	Thành
 tích
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên
 BD

	1
	7B
	Đồng Văn Hiếu
	2011
	Giải Ba, giải KK
	Huyện
	Đoàn Thị Hải Yến

	5- Thi KHKT
	
	
	
	

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	sinh năm
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên
 BD

	1
	9A
	Trần Vũ Ngọc Mai 
	21/08/2009
	Tư
	Nhì
	Nguyễn Văn Hải 

	2
	9C
	Nguyễn Hải Nam
	22/06/2009
	Tư
	Nhì
	 

	6- Ngày hội stem
	
	
	
	

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	sinh năm
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên
 BD

	1
	8D
	Ninh Thị Thùy Dung
	2010
	C
	Huyện
	Trần Vũ Hà

	2
	8D
	Nguyễn Mạnh Quyền
	2010
	C
	Huyện
	

	7- Cờ vua
	
	
	
	

	STT
	Lớp
	Họ và tên
	sinh năm
	Giải 
(Tỉnh, Huyện)
	Giáo viên
 BD

	1
	6A
	Nguyễn Quang Minh
	17/02/2012
	 
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Út

	2
	7B
	Đồng Văn Hiếu
	10/09/2011
	HCB, KK
	HCV
	Nguyễn Ngọc Út

	3
	8A
	Nguyễn Thế Lâm
	10/09/2010
	 
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Út

	4
	9A
	Vũ Duy Anh
	30/10/2009
	 
	HCĐ
	Nguyễn Ngọc Út


2. Hạn chế

Một số giáo viên mới tham gia công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiệu quả.

Chất lượng học sinh giỏi chưa đồng đều giữa các khối lớp, các môn học nên số lượng giải không cao, không đồng đều như môn hóa, sinh học. 

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối tượng bồi dưỡng:  
      
Là học sinh đang học tại trường năm học 2024 – 2025 có năng lực tiếp thu tốt về bộ môn, có sức khỏe và kĩ năng thực hành.
 
2. Môn học bồi dưỡng:

          - Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7.

- Môn Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh lớp 8.

- Môn điền kinh , cờ vua

3. Thời gian bồi dưỡng:

- Lớp 8: 9 môn văn hoá+ điền kinh

+ Thời gian BD 

+ Học kì 1: 15 tuần( Từ tuần 4 đến tuần 18)

+ Học kì 2: 14 tuần(Từ tuần 20 đến tuần 33)

+ Số buổi: 29  buổi( Mỗi tuần 1 buổi)

+  Kiểm tra khảo sát 3 bài vào các tuần 13,24,30( Mỗi bài Kt 1 buổi)

· Nội dung kiến thức Hết tháng 11 của lớp 9)

· Môn điền kinh xây dựng KHBD từ tuần 1 đến tuần 15( Mỗi tuần 2 buổi). II – - Lớp 6, 7 : 3 môn văn hoá( Toán, Anh, Văn) 

+ Thời gian BD 

+ Học kì 1: 14 tuần( Từ tuần 5 đến tuần 18)

+ Học kì 2: 14 tuần(Từ tuần 20 đến tuần 33)

+ Số buổi: 28 buổi( Mỗi tuần 1 buổi)

+  Kiểm tra khảo sát 3 bài vào các tuần 15,24,30( Mỗi bài Kt 1 buổi)

· Môn Điền kinh Lồng ghép với tiết học chính khóa, GV ra yêu cầu tập luyện để hs tập luyện tại nhà

4. Phòng học bồi dưỡng:

Phòng tổ KHTN, KHXH, phòng Đoàn – Đội, phòng Truyền thống, phòng cách li, phòng y tế
5. Danh sách học sinh và phân công giáo viên dạy bồi dưỡng 
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Môn
	GV Bồi dưỡng

	1
	Lê Minh Quý
	10/10/2011
	8B
	Toán
	Trần Vũ Hà

	2
	Phạm Trần Đăng Dương
	10/10/2011
	8B
	
	

	3
	Đồng Văn Hiếu
	10/9/2011
	8B
	
	

	4
	Bùi Thị Thúy Hường
	2/2/2011
	8B
	
	

	5
	Nguyễn Quỳnh Anh
	9/9/2011
	8A
	
	

	6
	Mạc Thị Mai Anh
	27/6/2011
	8B
	
	

	6
	Vũ Tú Quỳnh
	06/05/2011
	8D
	Tin học
	Vũ Thị Thủy

	7
	Phạm Đức Quý
	03/01/2011
	8D
	
	

	8
	Bùi Đình Trung
	23/07/2011
	8D
	
	

	9
	Vũ Tiến Đạt
	18/02/2011
	8D
	
	

	10
	Ngô Hải Long
	22/08/2011
	8A
	
	

	11
	Trần Thanh Lâm 
	18/04/2011
	8A
	Lí
	Nguyễn Thị Thu Hiền

	12
	Nguyễn Minh Nhật
	0/05/2011
	8A
	
	

	13
	Lưu Ngọc Minh
	27/10/2011
	8A
	
	

	14
	Nguyễn Khánh Vy
	 
	8B
	
	

	15
	Nguyễn Hữu Thắng
	14/03/2011
	8B
	
	

	16
	Vũ Thị  Ngọc Anh
	31/01/2011
	8E
	Hoá
	Hoàng Thị Thanh Huyền 

	17
	Vũ Thị Hà Trang
	13/12/2021
	8E
	
	

	18
	Đỗ Hoàng Anh Dũng
	24/3/2011/ 
	8B
	
	

	19
	Hoàng Công Minh
	02/11/2011
	8B
	
	

	20
	Vũ Khánh Linh
	25/09/2011
	8D
	
	

	21
	 
	 
	 
	Sinh
	 

	22
	 
	 
	 
	
	

	23
	 
	 
	 
	
	

	24
	 
	 
	 
	
	

	25
	 
	 
	 
	
	

	26
	Nguyễn Hương Giang
	30/10/2011
	8A
	Ngữ Văn
	Nguyễn Thị Phượng

	27
	Vũ Quỳnh Nga
	5/6/2011
	8A
	
	

	28
	Dương Yến Nhi
	22/4/2011
	8A
	
	

	29
	Trần Phương Thảo
	28/3/2011
	8B
	
	

	30
	Bùi Quang Huy
	9/12/2011
	8B
	
	

	31
	Nguyễn Linh An
	02/12/2011
	8A
	Lịch sử
	Hà Thị Mùa

	32
	Đồng Thị Trâm Anh
	31/07/2011
	8A
	
	

	33
	Đồng Phương Linh
	25/10/2011
	8A
	
	

	34
	Bùi Thị Trâm Anh
	03/12/2011
	8B
	
	

	35
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	27/02/2011
	8B
	
	

	36
	Phạm Hải Băng
	21/05/2011
	8B
	Địa
	Nguyễn Văn Hải

	37
	Bùi Ngọc Mai
	9/7/2011
	8B
	
	

	38
	Vũ Thị Mai Hương
	21/6/2011
	8E
	
	

	39
	Trần Hà Linh
	12/4/2011
	8E
	
	

	40
	Vũ Thị Hà Trang
	13/12/2011
	8E
	
	

	41
	Đồng Văn Hiếu
	10/9/2011
	8B
	Tiếng Anh
	Đoàn Thị Hải Yến

	42
	Nguyễn Quỳnh Anh
	9/9/2011
	8A
	
	

	43
	Dương Vũ Yến Nhi
	20/02/2011
	8A
	
	

	44
	Hoàng Thu Ngân
	01/01/2011
	8B
	
	

	45
	Nguyễn Hương Giang
	14/6/2011
	8B
	
	

	1
	Phạm Tuấn Kiệt
	21/09/2012
	7A
	Toán
	Nguyễn Thị Liên

	2
	Nguyễn Quang Minh
	17/02/2012
	7A
	
	

	3
	Phạm Gia Bảo
	21/11/2012
	7B
	
	

	4
	Vũ Nguyễn Bảo Anh
	22/9/2012
	7B
	
	

	5
	Nguyễn Công Chuẩn
	03/11/2012
	7B
	
	

	6
	Trần Hương Mai
	08/11/2012
	7A
	Văn
	Nguyễn Thị Yến

	7
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	15/12/2012
	7B
	
	

	8
	Nguyễn Thùy Anh
	04/02/2012
	7B
	
	

	9
	Nguyễn Phạm Minh Thư
	12/04/2013
	7B
	
	

	10
	Trần Ngọc Phương
	19/05/2013
	7B
	
	

	11
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	14/4/2012
	7B
	Anh
	Đoàn Thị Hiên

	12
	Vũ Nguyễn Bảo Anh
	22/9/2012
	7B
	
	

	13
	Đặng Thu Trang
	5/4/2012
	7B
	
	

	14
	Nguyễn Quang Minh
	17/2/2012
	7A
	
	

	15
	Nguyễn Hải Đăng
	8/7/2012
	7A
	
	

	1
	Nguyễn Quỳnh Anh
	10/10/2013
	6A
	Toán
	Trần Thị Hải

	2
	Nguyễn Khánh Huyền
	17/05/2013
	6A
	
	

	3
	Nguyễn Yến nhi
	23/01/2013
	6A
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Sơn
	12/10/2013
	6A
	
	

	5
	Tiêu Thị Hương Giang
	30/11/2013
	6A
	
	

	6
	Lê Ngọc Trâm Anh
	01/01/2013
	6A
	Văn
	Nguyễn Thị Hồng

	7
	Phạm Thùy Chi
	19/09/2013
	6A
	
	

	8
	Mạc Như Dung
	03/09/2013
	6A
	
	

	9
	Tiêu Thị Hương Giang
	30/11/2013
	6A
	
	

	10
	Vũ Ngọc Hà
	23/04/2013
	6A
	
	

	11
	Dương Thị Hồng Duyên
	25/2/2013
	6A
	Anh
	Nguyễn Thị Phương

	12
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	30/1/2013
	6A
	
	

	13
	Nguyễn Thị Minh Trang
	30/1/2013
	6A
	
	

	14
	Bùi Ngọc Bảo Trang
	16/11/2013
	6A
	
	

	15
	Trần Gia Linh
	17/12/2013
	6C
	
	


IV. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

	Học sinh

· Học sinh giỏi huyện

· Học sinh giỏi điền kinh

· Thi Khoa học kĩ thuật
· Giao liêu HS giỏi lớp 6
· Giao lưu HS giỏi lớp 7
	Xếp thứ 7 - 10/18

Xếp thứ 6 - 8/18

Xếp thứ 6 - 8/18
9 giải huyện

9 giải huyện



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

Xây dựng kế hoạch, trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi như phân công giáo viên dạy, xây dựng thời khóa biểu. Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường như cơ sở vật chất, thư viện, thiết bị để đảm bảo chất lượng dạy học.

Lập phương án tuyển chọn, quyết định đội tuyển trên cơ sở đề xuất của giáo viên dạy.

Cùng với tổ chuyên môn tham dự các buổi chuyên đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.   
 
2. Tổ chuyên môn

Đề xuất giáo viên dạy bồi dưỡng theo năng lực và khả năng của mỗi người.
Có trách nhiệm phụ trách các môn học liên quan đến tổ mình.

Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học bồi dưỡng từng bộ môn của tổ và theo dõi tiến độ chương trình bồi dưỡng. Nộp về ban giám hiệu đúng lịch
Theo dõi chất lượng các lớp bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội tuyển, đánh giá đề xuất lựa chọn, bổ sung học sinh.

Cùng với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tổ chức các đợt khảo sát để đánh giá chất lượng bồi dưỡng, lập hồ sơ dự thi HSG.

3. Đối với giáo viên dạy BDHSG 


Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo sự phân công, nộp về tổ trưởng
Có giáo án dạy bồi dưỡng. Đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của BGH. Trang bị kiến thức cơ bản chính xác, khoa học.

Dạy đúng theo kế hoạch, sát với chương trình. Thực hiện đúng theo lịch đã phân công. Đảm bảo chỉ tiêu đăng ký với nhà trường.
4. Các lực lượng khác:
Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm. Liên hệ với giáo viên bộ môn, phụ huynh tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập. Động viên học sinh tích cực trong học tập.
Đối với phụ huynh: Quản lý chặt chẽ học sinh học tập ở nhà, tạo điều kiện cho học sinh ở trường, thông tin cần thiết với nhà trường. Đảm bảo an toàn giao thông khi đi học.
Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành các nội quy của trường, lớp, trật tự An toàn giao thông; không tuỳ tiện bỏ tiết, bỏ môn; có đủ các loại vở, tài liệu theo yêu cầu của giáo viên dạy bồi dưỡng. 

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Kim Xuyên năm học 2024 - 2025, yêu cầu các bộ phận, giáo viên dạy bồi dưỡng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra.
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